
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân là điển hình 

tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn, 

giai đoạn 2021 - 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh 
Bắc Kạn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 122/TTr-SNV ngày 

26/5/2023 và Tờ trình số 129/SNV-TĐKT ngày 29/5/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 06 hộ gia đình và 55 cá nhân là 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn, giai 

đoạn 2021 - 2023 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể, hộ gia đình là 

2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), mỗi cá nhân là 

1.490.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh. 
Gửi bản giấy: 
- Như Điều 3; 
- Ban TĐKT (02 bản); 
- Lưu: VT, Thuyên.  

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 



 

 

DANH SÁCH  

CÁC TẬP THỂ, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày       /5/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. TẬP THỂ:  

1.  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; 

2. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn; 

3. Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn; 

4. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn; 

5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn; 

6. Công ty Điện lực Bắc Kạn;  

7. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn; 

8. Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn; 

9. Văn phòng Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 

10. Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

11. Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn; 

12. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

13. Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Bắc Kạn; 

14. Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; 

15. Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; 

16. Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy; 

17. Phòng Chính quyền - Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

18. Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

19. Phòng Quản lý Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn; 

20. Phòng Quản lý chuyên môn, Nghiệp vụ, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

21. Thư viện tỉnh Bắc Kạn; 

22. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn; 

23. Chi hội Nhà báo Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

24. Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

25. Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 



 

 

26. Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn; 

27. Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn; 

28. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn; 

29. Ban công tác Mặt trận tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn; 

30. Trường Trung học cơ sở Yến Lạc, huyện Na Rì;  

31. Hợp tác xã Thiên An, thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; 

32. Trường Trung học cơ sở Phủ Thông, huyện Bạch Thông; 

33. Chi hội Phụ nữ thôn Nà Pán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; 

34. Công an phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; 

35. Trường Mầm non Thượng Giáo, huyện Ba Bể;  

36. Công an thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; 

37. Đội An ninh, Công an huyện Pác Nặm; 

38. Trường Trung học cơ sở Bộc Bố, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm; 

39. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Pác Nặm; 

40. Hợp tác xã Rượu men lá Thanh Tâm, thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, 

huyện Chợ Đồn; 

41. Chi hội Phụ nữ thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn; 

42. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn; 

43. Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; 

44. Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt, thôn Nà Nạc, xã 

Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; 

45. Tổ dân phố Đèo Gió, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.  

II. HỘ GIA ĐÌNH: 

1. Hộ gia đình bà Phạm Thị Là, thôn Nà Khun, xã Cường Lợi, huyện Na Rì; 

2. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, Tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố 

Bắc Kạn;  

3. Hộ gia đình ông Đinh Thiện Viền, thôn Bản Giang, xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn; 

4. Hộ gia đình ông Long Đức Thiệp, thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện 

Ngân Sơn; 

5. Hộ gia đình ông Nông Văn Cường, thôn Quan Làng, xã Đức Vân, 

huyện Ngân Sơn; 

6. Hộ gia đình bà Hoàng Thị Hải, tổ dân phố Bản Mạch, thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn. 



 

 

III. CÁ NHÂN:  

1. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn; 

2. Bà Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Bắc Kạn; 

3. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bắc Kạn; 

4. Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 

5. Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Bắc Kạn; 

6. Thượng tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; 

7. Bà Đỗ Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn; 

8. Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Bắc Kạn; 

9. Thiếu tá Trần Văn Hiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 750, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Bắc Kạn;  

10. Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

11. Thiếu tá Tống Hữu Thế, Đội trưởng Đội nghiên cứu, phát triển giải 

pháp và phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử Phòng An ninh mạng và phòng 

chống tội phạm xử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn; 

12. Bà Phùng Thị Mai, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

13. Bà Ma Thị Điềm, Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân 

tỉnh Bắc Kạn; 

14. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính 

sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn;  

15. Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Công ty 

Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà; 

16. Ông Nguyễn Văn Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Bắc Kạn; 

17. Ông Bế Hải Dương, Chuyên viên Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

18. Bà Đàm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - 

Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

19. Ông Lê Hoàng, Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác phòng, chống 

tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 



 

 

20. Ông Dương Văn Vấn, Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy; 

21. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Dược sĩ Phòng Khám cán bộ, Ban Bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn; 

22. Bà Ma Thị Giang, Phó Trưởng phòng Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn; 

23. Bà Hà Hồng Hạnh, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Bắc Kạn; 

24. Ông Hà Quang Vũ, Chuyên viên Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

25. Ông Bế Thế Huy, Viên chức Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn; 

26. Bà Nguyễn Thị Nụ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Bắc Kạn; 

27. Em Nguyễn Phúc Hưng, Học sinh lớp 12 chuyên Ngữ Văn, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn;  

28. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin - 

Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 

29. Ông Hoàng Văn Luân, Giám đốc Hợp tác xã trồng và sản xuất dược 

liệu Bảo Châu, thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang, huyện Na Rì; 

30. Bà Ngô Thị Lan, Viên chức Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh Bắc Kạn; 

31. Bà Phùng Thị Hương Ly, Biên tập viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Bắc Kạn; 

32. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, 

huyện Chợ Mới; 

33. Em Ma Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 9B, trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở Chợ Mới; 

34. Bà Hoàng Thị Thu Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nông Hạ, 

huyện Chợ Mới; 

35. Ông Hoàng Văn Bản, thôn Khe Thỉ 2, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới; 

36. Bà Lê Thị Sơn, tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới; 

37. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên trường Mầm non Yến Lạc, huyện Na Rì; 

38. Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì; 

39. Ông Lèo Văn Thảo, Chánh Thanh tra huyện Na Rì; 



 

 

40. Ông Nguyễn Trung Tuyền, Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Hỷ, huyện Na Rì; 

41. Ông Đinh Quang Khiết, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Dương Phong, huyện Bạch Thông; 

42. Bà Lý Thị Mơ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã 

Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông; 

43. Bà Đinh Thị Biển, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyên Phúc, huyện 

Bạch Thông; 

44. Ông Bùi Duy Vượng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nà Nàng, 

xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn; 

45. Ông Nông Thanh Nhã, Bí thư Chi bộ Nà Ỏi, xã Dương Quang, Thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

46. Bà Phạm Thị Lan Hương, Giáo viên Trường Mầm non Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc Kạn; 

47. Bà Phạm Thị Đông, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể; 

48. Ông Đặng Hành Dũng, thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể; 

49. Ông Đặng Văn Hùng, thôn Nà Nghè, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; 

50. Bà Đàm Quỳnh Mai, Đoàn viên Chi đoàn thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, 

huyện Ba Bể; 

51. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Chi bộ thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, 

huyện Pác Nặm; 

52. Ông Hoàng Xuân Đặng, thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm; 

53. Ông Liêu Đình Luyện, Bí thư Liên Chi đoàn 1 Nà Cà - Bản Hun - Kéo 

Hấy, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn; 

54. Em Nông Quang Huy, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, huyện Chợ Đồn; 

55. Bà Triệu Thị Thủy, Giám đốc Hợp tác xã An Bình, thôn Nà Tùm, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn./. 
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